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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI 

–––––––––––––––––––––––– 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA SƠ TUYỂN NGOẠI NGỮ 

ĐÀO TẠO NGHỀ TRỌNG ĐIỂM CẤP ĐỘ QUỐC TẾ  

THEO TIÊU CHUẨN ĐỨC   

 (Kèm theo Thông báo số   1155 /QĐ-CĐDLHN ngày  25    tháng  10 năm 2019) 

 

1. Chuyên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn 

STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu Ghi chú 

1 Mai Thế Vũ 16/10/2001 Hà Nội  

2 Lê Xuân Thành 08/06/2000 Thanh Hoá  

3 Nguyễn Minh Đức 22/06/2001 Hà Nội  

4 Nguyễn Trần Ngọc Minh 21/05/2000 Hà Nội  

5 Thái Thị Huyền Thương 27/04/2001 Nghệ An  

6 Bùi Trung Đức 24/04/2000 Hà Nội  

7 Vũ Hà Quang 26/07/2001 Phú Thọ  

8 Nông Hồng Thanh 08/04/1996 Hà Nội  

9 Đặng Nguyễn Chính Nghĩa 05/04/2000 Thái Bình  

10 Nguyễn Đức Huy 15/03/2000 Hà Nội  

11 Nguyễn Nhật Trường 01/02/2000 Hà Nội  

12 Phùng Linh Linh 06/06/1999 Hà Nội  

13 Trần Công Minh 19/04/1997 Thái Bình  

14 Nguyễn Mạnh Chiến 11/04/2001 Thái Nguyên  

15 Nguyễn Văn Thắng 24/03/2001 Hà Nội  

16 Nguyễn Đức Hùng 20/04/2001 Hà Nội  

17 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 18/08/2001 Hà Nội  

18 Nguyễn Đức Thế 30/05/2001 Bắc Giang  

19 Phan Ngọc Quang 20/04/2001 Hà Nội  

20 Nguyễn Thu Hiền 01/05/2001 Hà Nội  

21 Nguyễn Thị Ngà 14/09/2001 Hà Nội  

22 Trần Văn Nguyên 25/04/2001 Thanh Hoá  

23 Lê Anh Sơn 31/12/2001 Hà Nội  

24 Nguyễn Như Hùng 18/02/1999 Tuyên Quang  

25 Nguyễn Thị Ngọc Yến 31/10/2001 Hà Nội  
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26 Lê Minh Quân 15/11/2001 Thái Bình  

27 Hà Mạnh Huy 09/07/2001 Phú Thọ  

28 Bùi Thị ánh Phượng 09/05/2001 Hưng Yên  

29 Nguyễn Thị Trang 29/06/2001 Bắc Giang  

30 Trần Thị Mai Hương 24/03/2001 Bắc Ninh  

31 Trần Thu Hoài 10/03/2001 Thanh Hoá  

32 Lê Công Danh 27/03/2001 Hà Nội  

33 Nguyễn Thị Nhiên 13/04/2001 Hải Dương  

34 Bùi Hoàng Lan Phương 15/10/2001 Hà Nội  

35 Đỗ Lam Dương 19/02/2001 Hà Nội  

36 Nguyễn Văn Cường 27/06/2001 Hưng Yên  

37 Nguyễn Hải Đăng 24/09/2001 Phú Thọ  

38 Nguyễn Minh Chiến 08/11/2001 Hà Nam  

39 Nguyễn Hồng Ngọc 30/08/2001 Lào Cai  

40 Quàng Đức Huy 12/11/2001 Sơn La  

41 Lê Việt Quang 29/12/1999 Hà Nội  

42 Nghiêm Xuân Bằng 19/10/2001 Lạng Sơn  

43 Trần Văn Khang 24/02/2000 Hà Nội  

44 Đinh Trung Kiên 02/06/2000 Phú Thọ  

45 Nguyễn Mạnh Hùng 21/12/2001 Hà Nội  

46 Cao Thị Thuý 13/07/2001 Hà Nội  

47 Lương Trần Nghĩa 24/09/2001 Hà Nội  

 

2. Chuyên ngành Quản trị khách sạn 

STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu Ghi chú 

1 Đào Vũ Ngọc Linh 15/07/1995 Hà Nội  

2 Vũ Tiến Lâm 19/02/1996 Thái Bình  

3 Trần Thị Hảo 05/07/2000 Nam Định  

4 Hoàng Thu My 14/08/1998 Phú Thọ  

5 Đặng Thị Thêu 04/04/2001 Hà Nội  

6 Nguyễn Trần Ngọc Minh 21/05/2000 Hà Nội  

7 Phạm Quang Hải Sơn 20/08/2001 Hải Dương  

8 Hoàng Phương Anh 12/11/2000 Hà Nội  

9 Hà Hải Anh 21/08/2001 Hà Nội  

10 Nguyễn Phương Thảo 22/10/2001 Hà Nội  

11 Phạm Thị Như Quỳnh 07/06/2000 Hải Dương  
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12 Nguyễn Huy Hoàng Anh 15/01/1997 Hải Dương  

13 Nguyễn Đăng Toàn 19/12/2001 Hà Nội  

14 Phạm Như Thuần 28/06/2000 Ninh Bình  

15 Phạm Thái Sơn 29/11/1999 Hà Nội  

16 Nguyễn Thị Kim Cúc 07/07/2000 Yên Bái  

17 Đinh Quỳnh Mai 11/05/2001 Thái Bình  

18 Trần Thị Thanh Thư 13/12/2001 Hà Nội  

19 Nguyễn Thị Thu Phương 03/05/2001 Hà Nội  

20 Nghiêm Thị Mỹ Duyên 14/03/2000 Hà Nội  

21 Vũ Tiến Cường 22/12/2001 Hà Nội  

22 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 19/04/2001 Thái Bình  

23 Cao Trung Kiệm 03/11/2001 Nam Định  

24 Bùi Thị Hương 07/05/2000 Thái Bình  

25 Phạm Thị Phương Thảo 10/06/1999 Hải Dương  

26 Mai Thu Hà Linh 29/06/2001 Hà Nội  

27 Đào Thị Minh Thuý 24/11/2001 Hà Nội  

28 Trần Thị Quỳnh Trang 19/06/2001 Hà Nội  

29 Đoàn Ngọc ánh 08/09/2000 Tuyên Quang  

30 Kiều Thị Thanh 26/08/2001 Hà Nội  

31 Công Phương Khuê 30/12/1997 Hà Nội  

 


